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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
· Tên tiếng Việt: Thực tập đo lường công nghiệp
· Tên tiếng Anh: Industrial measurement lab
Mã số học phần: 7090228
Số tín chỉ học phần: 1(0-1-2)                    
Số tiết học phần: 15, học trong 8 tuần
Lý thuyết: 3; Bài tập: 0; Bài tập lớn: 0
Thực hành: 12 ; Đồ án: 0; Tự học: 30;
2. Đơn vị quản lý học phần
    2.1. Giảng viên giảng dạy:                              Mã giảng viên
1. TS. Đặng Văn Chí                                         0902-07
2. Th.S. Thái Hải Âu                                           0902-15	
3. Th.S. Phan Thị Mai Phương                          0902-18
   2.2. Bộ môn: Tự động hóa
   2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần): 
          3.1. Học phần tiên quyết: Đo lường công nghiệp (7090209)
          3.2. Học phần học trước: Kỹ thuật số - logic (7090216)
4. Mục tiêu của học phần
    4.1. Kiến thức: 
        4.1.1. Nắm được phương pháp đo, mạch đo, thiết bị đo các đại lượng điện.
        4.1.2. Nắm được phương pháp đo, mạch đo, thiết bị đo các đại lượng không điện.
        4.1.3. Ứng dụng các phép đo, phương pháp đo vào lĩnh vực chuyên ngành.
    4.2. Kỹ năng: 
        4.2.1. Kỹ năng lắp ráp mô hình, xây dựng mô hình hệ thống đo lường các đại lượng điện và phi điện. 
        4.2.2. Kỹ năng sử dụng, hiệu chỉnh thiết bị đo điện, đo phi điện 
        4.2.3. Kỹ năng tính toán gia công và xử lý kết quả đo.
        4.2.4. Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.     
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
    5.1. Cơ sở lý thuyết, phương pháp đo, ghép nối các mô đun thực hành.
    5.2. Xây dựng đặc tính không tải và đặc tính tải của động cơ không đồng bộ 3 pha.
    5.3. Xây dựng đặc tính không tải và đặc tính tải của máy phát điện một chiều kích thích độc lập. 
6.  Cấu trúc nội dung học phần
      Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	1
	- Giới thiệu nội dung thực thập – các bước tiến hành, chuẩn bị…
- Học an toàn – tìm hiểu nội quy PTN
	2
	4.1.1;4.1.2

	6.2. Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm

	Bài 1
	Các bước chuẩn bị thí nghiệm:
-Tìm hiểu quy trình – các bước thí nghiệm
- Ghép nối, lắp ráp mô hình, chuẩn bị các thiết bị đo, đối tượng đo …
	3
	4.2.1;4.2.2

	Bài 2
	Thực hành/thí nghiệm: 
-Xây dựng đặc tính không tải và đặc tính tải của động cơ không đồng bộ 3 pha.
- Viết báo cáo, vẽ đặc tính, tính toán gia công kết quả đo
	5
	4.1.3;4.2.1;
4.2.2
4.2.3;4.2.4

	Bài 3
	Thực hành/thí nghiệm: 
-Xây dựng đặc tính không tải và đặc tính tải của máy phát điện một chiều kích thích độc lập.
- Viết báo cáo, vẽ đặc tính, tính toán gia công kết quả đo

	5
	4.1.3;4.2.1;
4.2.2
4.2.3;4.2.4

	 + Đánh giá kết quả thực hành/thí nghiệm thông qua báo cáo
	4.2.4


7. Phương pháp giảng dạy:
	- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành và thảo luận nhóm  
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 
    - Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
[bookmark: _GoBack]- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả
- Tham dự buổi kiểm tra, thảo luận trong suốt quá trình thực hành (thực tập).
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 . Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần	
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Thảo luận nhóm
	Trình bày/thuyết trình
	30%

	3
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

	4
	Kỹ năng thực hành, thí nghiệm
	Tiến độ/chất lượng/kết quả   
	

	5
	Điểm kiểm tra
	Thi viết/vấn đáp (45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự đủ 100% giờ thực hành
Thi kết thúc học phần: Vấn đáp/Báo cáo nội dung, kết quả các bài thực hành/thí nghiệm
	
60%


9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Đặng Văn Chí, Phan Thị Mai Phương. “Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm – thực hành môn học Đo lường công nghiệp”. PTN Tự động hóa, HN_2020. 
[2]. Đặng Văn Chí, “Kỹ thuật đo lường điện và các thuật toán đo phi điện”, NXB Xây Dựng – 2017. 
[3]. Đào Văn Tân, “Kỹ thuật số và đo lường điện trong công nghiệp Mỏ - Dầu khí”, NXB Giao Thông Vận Tải - 1999.
11.  Hướng dẫn tự học của học phần
     Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Giới thiệu nội dung thực tập
	4
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 1 đến hết
+ Ôn lại lý thuyết xác suất và toán học thống kê.
+Tham khảo TL [2]: Đọc các pp đo các đại lượng điện – phi điện

	2,3
	Bài 1
	
	
	6
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 1
+ Tham khảo tài liệu [2];[3]
+ Làm việc theo nhóm được phân

	4,5
	Bài 2
	
	
	10
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 1
+ Tham khảo tài liệu [2];[3]
+ Làm việc theo nhóm được phân

	6,7,8
	Bài 3
	
	
	10
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 1
+ Tham khảo tài liệu [2];[3]
+ Làm việc theo nhóm được phân
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